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	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1 
	Lê Văn Bình 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 Ngô Thanh Điền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 Nguyễn Văn Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	 Nguyễn Phương Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	Nguyễn Thị Thu Hà 
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	 78,4
	B 
	82,9 
	A 
	 

	 6
	 Nguyễn Văn Hậu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	Phạm Thị Thu Hiền 
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	75 
	B 
	79,5 
	B 
	 

	 8
	 Lê Thái Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 9
	 Giang Phi Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 10
	 Dương Đức Kiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 11
	Võ Thị Hồng Lan 
	 
	X 
	X 
	X 
	 
	 
	79,5 
	 B
	72,7 
	B
	

	12
	Trần Kim Thu Liễu
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	90,9
	A
	90,9
	A
	

	13
	Hà Như Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Thị Thu Nga
	
	X 
	X 
	X 
	
	
	93
	A
	82,9
	A
	

	16
	Cao Thị Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đinh Trần Phương Thảo
	
	X
	X
	X
	
	
	77,2
	B
	79,5
	B
	

	23
	Vương Thanh Thủy
	
	X
	X
	X
	
	
	100
	A
	81,8
	A
	

	24
	Nguyễn Thị Thủy
	
	X
	X
	X
	
	
	90,6
	A
	70,7
	A
	

	25
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	X
	X
	X
	
	
	84
	A
	76,1
	B
	

	26
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	X
	X
	X
	X
	
	82,9
	A
	80,7
	A
	

	27
	Trần Thanh Trúc
	
	X
	X
	X
	
	
	79,5
	B
	81,8
	A
	

	28
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	X
	X
	X
	
	
	82.9
	A
	76.1
	B
	

	30
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 32
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